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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

	Số: 05/TTLT
	Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1997


 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức- Cán bộ Chính phủ - Tài chính số 05/TTLT ngày 27 tháng 1 năm 1997 hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhậpthêm ngoài tiền lương của các cơ quan,đơn vị hành chính, sự nghiệp

-------------------------------------
Thi hành Điều 5, Nghị định số số 06/CP ngày 21 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ về việc giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theo chế độ quy định của Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động độc lập, có con dấu riêng, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài lương như sau:

1. Yêu cầu:

Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng quy định tại điểm 2 dưới đây dù có hoặc không có thu nhập thêm đều phải báo cáo tình hình các khoản thu nhập thêm ngoài tiền lương (theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương) do Nhà nước quy định theo quy định của Thông tư này.

Số liệu báo cáo thu nhập thêm hoặc không có thu nhập thêm ngoài lương là của năm 1996 và đến tháng báo cáo của năm 1997.

2. Đối tượng phải báo cáo gồm:

Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp dự toán độc lập, có con dấu riêng, được Nhà nước giao biên chế và hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.

3. Các khoản thu nhập thêm ngoài lương phải báo cáo, gồm:

- Trích từ nguồn thu mà Nhà nước quy định cho phép như: trích từ học phí; viện phí; thu thuế; chống thất thu; chương trình, dự án; đề án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng...

- Trích từ nguồn thu mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho phép trích do kết quả các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, cho thuê địa điểm, làm đại lý hưởng hoa hồng của cơ quan, đơn vị tổ chức hoặc do điều tiết của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và các hình thức tạo nguồn thu nhập khác của cơ quan đơn vị.

Các khoản thu nhập thêm thường xuyên hằng tháng trích từ các nguồn nói trên được tính bằng tiền và tính bình quân hằng tháng của năm 1996 và của các tháng năm 1997 đến thời điểm báo cáo.

4. Trình tự và thủ tục lập báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị độc lập, có con dấu riêng lập báo cáo theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này gửi cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

- Các cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, lập báo cáo tổng hợp theo mẫu số 2 gửi Bộ, ngành hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Các Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra số liệu báo cáo của các đơn vị thuộc quyền lập báo cáo tổng hợp theo Mẫu số 2 gửi về Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính (gửi 1 bản thông qua Tổ công tác Liên Bộ được thành lập theo Quyết định của Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước) và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

5. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan tổ chức cán bộ, tổ chức chính quyền phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theo quy định tại Thông tư này.

Việc làm báo cáo phải thực hiện khẩn trương gửi Liên bộ chậm nhất vào tháng 4 năm 1997.

Liên bộ sẽ tổ chức kiểm tra số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 1997.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ xem xét, giải quyết.

Mẫu số 1:
BÁO CÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG NĂM 1996
(Kèm theo Thông tư số 05/LB -TT ngày 27/1/1997 của Liên bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)
I. Tên cơ quan, đơn vị:
Thuộc ngành:

Đơn vị cấp trên quản lý:

II. Năm 1996
1. Tổng số biên chế được duyệt: người 

2. Tổng số biên chế thực hiện bình quân năm: người 

Trong đó: Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp năm 1996 (kể cả quỹ lương và phụ cấp lương của lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế): triệu đồng 

4. Lương bình quân (kể cả phụ cấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bình quân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng 

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhà nước đồng/người/tháng 

- Do đơn vị tự lo đồng/người/tháng

III. Năm 1997
1. Tổng số biên chế được duyệt: người

2. Tổng số biên chế thực hiện bình quân đến thời điểm báo cáo: người

Trong đó: Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp đến thời điểm báo cáo (kể cả quỹ lương và quỹ phụ cấp lương của lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế): triệu đồng

4. Lương bình quân (kể cả phụ cấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bình quân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhà nước: đồng/người/tháng 

- Do đơn vị tự lo: đồng/người/tháng

..., ngày... tháng... năm 199

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

A. Mẫu này do cơ quan, đơn vị có con dấu riêng lập và gửi cơ quan cấp trên và được tổng hợp theo từng cấp.

B. Các đơn vị hưởng lương theo ngành dọc gửi báo cáo cho ngành dọc để tổng hợp.

C. Một số nội dung của các tiêu thức trên:

Mục I: Ghi rõ thuộc ngành QLNN, Giáo dục, Y tế, NCKH, Văn hoá NT, sự nghiệp khác.

Đơn vị cấp trên quản lý: Ghi theo đơn vị giao biên chế, quỹ lương.

Điểm 2 mục II, III: Không tính số lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế.

Điểm 3 mục II, III: Quỹ tiền lương và phụ cấp tính theo các Nghị định, Quyết định hiện hành.

Điểm 5 mục II, III: Thu nhập thêm ngoài lương theo hướng dẫn mục I của Thông tư.

MẪU SỐ 2

CƠ QUAN, BỘ, BAN, NGÀNH HOẶC

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:

BÁO CÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Thông tư số 05/LB - TT ngày 27/01/1997 của Liên bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)
	 

 

Tên các cơ quan, đơn vị trực 
	CNV chức được 
	CNVC thực hiện đến 31/12/1996
	Lương bình quân kể 
	Thu nhập ngoài lương bình quân 1 tháng

năm 1996
	 

	thuộc Bộ, Ban, ngành, hoặc địa phương
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... Ngày... tháng...năm 1997

Thủ trưởng cơ quan hoặc

UBND tỉnh, thành phố

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các đơn vị hưởng lương theo ngành dọc do ngành dọc tổng hợp. Sau đó Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc tổng hợp và gửi về Liên bộ theo hướng dẫn của Thông tư này.
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